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Ngày 22-5-2023 

V v tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g 

 

NHÂN DANH 

                                        

 

                                                

-                                            

   m p  n -     t   p   n t    Ô g Nguyễ  Vă  Mạ h. 

        t  m n  n   n   

 à Lê Thị Phươ g  u g; 

Ô g Kim Niệm. 

-                 : Ô g  ồ Ph c V  h  Thư    T a     h   d   huyệ  Ph  

 i    t  h    h  ươ g. 

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể   á    â  dâ   uyệ  P ú G áo,  ỉ   Bì   D          

gia phiên tòa:  à Nguyễ  Phươ g Li h - Kiểm sát viên. 

Ngày    th  g    ăm       tại trụ s  T a     h   d   huyệ  Ph   i    t  h 

   h  ươ g   t    sơ th m c  g  hai vụ    d   s  thụ    s   9       TL T-DS ngày 

 9         về tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g the  Quyết đị h đưa vụ    ra   t    s  

 8      Q    T-    gày    th  g    ăm      gi a c c đươ g s :  

- Nguy n đơn: Ng   hà g Thươ g mại cổ phầ  P; địa ch :       (tầ g trệt  tầ g 

   g  tầ g    tầ g   của t a  hà) và s     đườ g L  phườ g    Quậ     Thà h ph   ồ 

Chí Mi h. Người đại diệ  the  ph p  uật: Ô g Trị h Vă  T  chức vụ: Chủ tịch  ội 

đồ g qu   trị.  ại diệ  the  ủy quyề : Ô g Nguyễ     h A  chức vụ:  i m đ c 

ph  g        ợ.  ại diệ  the  ủy quyề  của   g Nguyễ     h A: Ô g Nguyễ  Vă     

chức vụ: Chuyê  viê         ợ; có mặt. 

- Bị đơn: Ông Lê Thanh T1  si h  ăm  99 ; địa ch : Tổ    ấp B, xã A  huyệ  

Ph   i    t  h    h  ươ g; vắ g mặt. 

          Ụ   : 

  -   eo đơn k ở  k ện, bản tự k   , b  n bản lấy lờ  k   , b  n bản p   n   p 

k ểm tr  v ệ  g  o n p, t ếp  ận,  ông k      ứng  ứ và tạ  p   n t   đạ    ện t eo  y 

quyền     nguy n đơn ông Nguyễn Văn B trình bày: Ngày 09/7/2021, Ngân hàng 

Thươ g mại cổ phầ  P Chi nhánh TT – Ph  g gia  dịch PMH    với   g Lê Thanh 

T1  ợp đồ g tí  dụ g s  TDCN     68       PM    T  và Khế ước  hậ   ợ s  

TDCN21001685/2021/PMH/KUNN ngày 12/7/2021 với  ội du g cụ thể  hư sau: 
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   tiề  vay: 9  .   .    đồ g ( ằ g ch : Chí  trăm  ăm mươi  ăm triệu 

đồ g); 

Mục đích vay: Tha h t    tiề  mua  e   t   hã  hiệu Vi Fast Lu  A .  mới 

   % (phục vụ mục đích tiêu dù g); 

Thời hạ  vay:  96 tháng; 

Lãi suất tr  g hạ : 8 7%  c  đị h tr  g    th  g đầu được  p dụ g the  Th  g 

b   s   8       Q -T    gày  6       . Từ th  g    tr  đi   ãi suất ch  vay điều 

ch  h đị h  ỳ  6 th  g  ầ  (sau đ y gọi  à Kỳ điều ch  h  ãi suất). Kỳ điều ch  h  ãi 

đầu tiê  và   gày    7      với c  g thức tí h  ãi  hư sau: + Lãi suất ch  vay (điều 

ch  h) = Lãi suất cơ s  ( ) +  iê  độ t i thiểu ( ). Tr  g đó: (i) Lãi suất cơ s  ( )  à: 

Lãi suất cơ s   ỳ hạ     th  g the  biểu  ãi suất được T   ba  hà h từ g thời  ỳ. (ii) 

 iê  độ t i thiểu ( ):   9%  ăm; 

Lãi suất qu  hạ :  ằ g    %  ãi suất vay tr  g hạ ; 

Qu  tr  h th c hiệ  hợp đồ g tí  dụ g ông Lê Thanh T1 đã tha h t    được 

một phầ   ợ cụ thể: Tổ g s  tiề    g T đã tha h t     à:   7.8 8.    đồ g; tr  g đó 

 ợ g c: 6 .9  .  9 đồ g   ợ  ãi:  6.9  .8 6 đồ g. 

Tuy nhiên, ông Lê Thanh T1 đã  h  g th c hiệ  đ  g  gh a vụ tha h t    the  

hợp đồ g tí  dụ g mà hai bê  đã     ết. Ô g Lê Thanh T1 đã vi phạm  gh a vụ tr   ợ 

được quy đị h tr  g  ợp đồ g tí  dụ g s  T CN     68       PM    T   gày 

9/7/2021 và Khế ước  hậ   ợ s  TDCN21001685/2021/PMH/KUNN ngày 12/7/2021 

được     ết gi a OC  với Ông Lê Thanh T1. 

Dù Ng   hà g đã  hiều  ầ   hắc  ợ đế  hạ  tha h t     hư g đế   ay ông Lê 

Thanh T1 vẫ   h  g tha h t     ợ vay ch  Ng   hà g.  

Nay, Ng   hà g Thươ g mại cổ phầ  P  í h đề  ghị T a    buộc ông Lê 

Thanh T1 tr   gay ch  Ng   hà g Thươ g mại cổ phầ  P tổ g s   ợ của hợp đồ g tí  

dụ g s  T CN     68       PM    T   gày  9 7      tạm tí h đế   gày 

           à  . 67.   .9 6 đồ g  tr  g đó nợ g c là 89 . 97. 8  đồ g, nợ  ãi là 

 7 .  8.    đồ g và tiề   ãi  phí ph t si h the  hợp đồ g tí  dụ g đã     ết từ  gày 

          ch  đế   hi ông Lê Thanh T1 h à  thà h  gh a vụ tr   ợ vay ch  Ng   

hà g Thươ g mại cổ phầ  P. 

Bị đơn ông Lê Thanh T1 đã đượ       n tống đạt   ông b o t ụ lý vụ  n, bản 

s o  ồ sơ k ở  k ện, t ông b o p   n   p k ểm tr  v ệ  g  o n p, t ếp  ận,  ông k    

  ứng  ứ và     g ả , t ông b o  oãn p   n   p k ểm tr  v ệ  g  o n p, t ếp  ận,  ông 

k      ứng  ứ và     g ả , t ông b o kết quả p   n   p k ểm tr  v ệ  g  o n p, t ếp 

 ận,  ông k      ứng  ứ n ưng vắng mặt k ông  ó lý  o n n k ông g   n ận đượ  ý 

k ến     ông Lê Thanh T1. 

Đạ    ện V ện K ểm s t n  n   n  uyện P ú G  o p  t b ểu ý k ến:  

Về t  tụ g: Từ  hi thụ    vụ    đế   hi  ết th c phầ  tra h  uậ  và đ i đ p, 

Th m ph     ội đồ g   t    (viết tắt  à     )  Thư    đã tiế  hà h đ  g  đầy đủ c c 

thủ tục t  tụ g the  quy đị h. Tại phiê  t a sơ th m   h  g  gười tiế  hà h t  tụ g 



 
 

3 

 hư Th m ph     ội th m  h   d    Thư    T a    và  h  g  gười tham gia t  tụ g 

chấp hà h đ  g quy đị h của  ộ  uật T  tụ g d   s . 

Về  ội du g vụ   : Că  cứ và  c c tài  iệu  chứ g cứ có tr  g hồ sơ vụ    đã 

được th m tra tại phiê  t a có că  cứ chấp  hậ  t à  bộ yêu cầu  h i  iệ  của  guyê  

đơ . 

  Ậ   Ị             : 

 au  hi  ghiê  cứu c c tài  iệu có tr  g hồ sơ vụ    được th m tra tại phiê  t a  

   iế  của đại diệ  Việ  Kiểm s t        hậ  đị h: 

     Về qua  hệ ph p  uật và th m quyề  gi i quyết: The   ội du g  h i  iệ  và 

tại phiê  t a  Ng   hà g Thươ g mại cổ phầ  P yêu cầu   g Lê Thanh T1 tr  s  tiề  

đế   gày            à  . 67.   .9 6 đồ g  tr  g đó nợ g c là 89 . 97. 8  đồ g, nợ 

lãi là  7 .  8.    đồ g.    đó         c đị h đ y  à tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g. 

 ị đơ  hiệ  cư tr  tại xã A  huyệ  Ph   i    t  h    h  ươ g và  guyê  đơ  có đơ  

 h i  iệ  yêu cầu T a     h   d   huyệ  Ph   i   gi i quyết  ê  thuộc th m quyề  

gi i quyết của T a     h   d   huyệ  Ph   i   the  quy đị h tại  h       iều  6  

điểm a  h       iều     điểm a  h       iều  9 của  ộ  uật T  tụ g d   s   ăm 

2015. 

    Về s  vắ g mặt của bị đơ :  ị đơ  được T a    triệu tập hợp  ệ  ầ  thứ hai 

tham gia phiê  t a  hư g vắ g mặt  h  g có    d   ê       că  cứ và  c c  iều 

  7    8    8   t    vắ g mặt bị đơ . 

    Về  ội du g tra h chấp: Nguyê  đơ  Ngân hàng Thươ g mại cổ phầ  P yêu 

cầu   g Lê Thanh T1 tr  s  tiề   ợ tí h đế   gày            à  . 67.   .9 6 đồ g  

tr  g đó nợ g c là 89 . 97. 8  đồ g, nợ  ãi là  7 .  8.    đồ g. 

  .   Chứ g cứ  guyê  đơ  đưa ra  à hợp đồ g tí  dụ g và  hế ước  hậ   ợ 

gi a  guyê  đơ  và bị đơ . 

  .   Tại biê  b     c mi h của C  g a  xã An Bình thể hiệ  bị đơ  có đă g    

hộ  h u thườ g tr  tại địa phươ g  hư g hiệ  tại  h  g si h s  g tại địa phươ g.  ị 

đơ  cũ g  h  g cu g cấp địa ch   ơi   hiệ  tại ch   guyê  đơ . 

  .      vậy  că  cứ và   iều  9   ộ  uật T  tụ g d   s  và Nghị quyết 

04/2017/NQ-  TP  gày         7 của  ội đồ g Th m ph   T a     h   d   t i ca  

  c đị h bị đơ  có hà h vi tr   tr  h  gh a vụ đ i với  guyê  đơ . 

  .   Că  cứ the   ợp đồ g tí  dụ g gi a Ng   hà g Thươ g mại cổ phầ  P 

với   g Lê Thanh T1 th  s  tiề  bị đơ  vay  à 9  .   .    đồ g   ãi suất tr  g hạ   à 

8 7%   ãi suất qu  hạ  bằ g    %  ãi suất vay tr  g hạ . 

Qu  tr  h th c hiệ  hợp đồ g tí  dụ g ông Lê Thanh T1 đã tha h t    được 

một phầ   ợ cụ thể: Tổ g s  tiề    g T đã tha h t     à:   7.8 8.    đồ g; tr  g đó 

 ợ g c: 6 .9  .  9 đồ g   ợ  ãi:  6.9  .8 6 đồ g. 

Tí h đế   gày 22/5/2023 ông Lê Thanh T1 c    ợ Ng   hà g là 1.067.515.936 

đồ g  tr  g đó nợ g c là 89 . 97. 8  đồ g, nợ  ãi là  7 .  8.    đồ g. 
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Việc Ng   hà g tí h tiề   ợ g c  tiề   ợ  ãi  à phù hợp với hợp đồ g tí  dụ g 

được    gi a  guyê  đơ  và bị đơ  cũ g  hư  h  g chứ g cứ  tài  iệu d  Ng   hà g 

cu g cấp. Ô g Lê Thanh T1 vắ g mặt  ê   h  g ghi  hậ  được    iế  của bị đơ . 

   vậy       chấp  hậ  t à  bộ yêu cầu của  guyê  đơ . 

    Ý  iế  của Kiểm s t viê  tham gia phiê  t a về  ội du g vụ     à có cơ s  

 ê       chấp  hậ . 

    Về    phí:    yêu cầu của  guyê  đơ  được chấp  hậ   ê   guyê  đơ  

 h  g ph i chịu    phí d   s  sơ th m the  quy đị h.  ị đơ  ph i chịu    phí d   s  

sơ th m the  quy đị h. 

V  c c    trê    

Q  Ế   Ị  : 

Că  cứ và   h       iều  6  điểm a  h       iều     điểm a  h       iều  9  

c c  iều 7   9     7    7    8    8   66   7    7  của  ộ  uật T  tụ g d   s   ăm 

2015;  

Kh       iều 9  Luật c c tổ chức tí  dụ g; 

Kh       iều    Th  g tư  9    6 TT-NHNN  gày          6 của Ng   

hà g  hà  ước quy đị h về h ạt độ g ch  vay của tổ chức tí  dụ g  chi  h  h  g   

hà g  ước  g ài đ i với  h ch hà g; 

 iều 7   iều 8 Nghị quyết  1/2019/NQ-  TP  gày          9 của  ội đồ g 

Th m ph   T a     h   d   t i ca  hướ g dẫ   p dụ g một s  quy đị h của ph p  uật 

về  ãi   ãi suất  phạt vi phạm. 

Kh       iều  6 của Nghị quyết s    6    6 U TVQ      gày          6 

của Ủy ba  Thườ g vụ Qu c hội quy đị h về mức thu  miễ   gi m  thu   ộp  qu      

và s  dụ g    phí và  ệ phí T a   . 

Tuyê    : 

1. Chấp  hậ  yêu cầu  h i  iệ  của  guyê  đơ  Ng   hà g Thươ g mại cổ 

phầ  P đ i với bị đơ    g Lê Thanh T1 về “Tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g”. 

2. Buộc bị đơ  ông Lê Thanh T1 ph i tr  cho nguyê  đơ  Ng   hà g Thươ g 

mại cổ phầ  P s  tiề   ợ g c và tiề   ãi ph t si h the   ợp đồ g tí  dụ g s  

T CN     68       PM    T  tính đế  hết  gày 22/5/2023 là 1.067.515.936 

đồ g (một tỷ  h  g trăm s u mươi b y triệu  ăm trăm mười  ăm  gh   chí  trăm ba 

mươi s u đồ g)  tr  g đó nợ g c là 89 . 97. 8  đồ g (t m trăm chí  mươi b   triệu 

 h  g trăm chí  mươi b y  gh    ăm trăm t m mươi m t đồ g)   ợ  ãi là 173.418.355 

đồ g (một trăm b y mươi ba triệu b   trăm mười t m  gh   ba trăm  ăm mươi  ăm 

đồ g).  

Tiếp tục tr  lãi phát sinh từ  gày           ch  đến khi bị đơ    g Lê Thanh 

T1 tr  hết tiền g c và lãi cho Ng   hà g Thươ g mại cổ phầ  Phươ g    g   ãi suất 

được tí h the   ợp đồ g tí  dụ g s  T CN     68       PM    T  được    b i 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-39-2016-TT-NHNN-hoat-dong-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-338877.aspx?anchor=dieu_13
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Ng   hà g Thươ g mại cổ phầ  P – Chi nhánh TT – Ph  g  ia  dịch PMH và ông Lê 

Thanh T1. 

3. Về    phí d   s  sơ th m:  

Tr   ại ch   guyê  đơ  Ng   hà g Thươ g mại cổ phầ  P s  tiề    . 69.    

đồ g (hai mươi triệu  h  g trăm s u mươi chí   gh   đồ g) đã  ộp tạm ứ g    phí 

d   s  sơ th m the   iê   ai thu tạm ứ g    phí   ệ phí T a    s     8 76  gày    

th  g     ăm      của Chi cục Thi hà h    d   s  huyệ  Ph   i  . 

 ị đơ    g Lê Thanh T1 ph i  ộp   .   .78  đồ g (b   mươi b   triệu hai 

trăm  ăm mươi b    gh   b y trăm t m mươi đồ g). 

4. Về quyề   h  g c  : Nguyê  đơ  được quyề   h  g c   b      tr  g thời 

hạ      gày  ể từ  gày tuyê    .  ị đơ  được quyề   h  g c   b      tr  g thời hạn 

    gày  ể từ  gày  hậ  được b      h ặc  ể từ  gày b      được  iêm yết the  quy 

đị h của ph p  uật. 

 rường  ợp bản  n đượ  t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Luật      àn   n 

  n sự t ì ngườ  đượ  t    àn   n   n sự, ngườ  p ả  t    àn   n   n sự  ó quyền 

t ỏ  t uận t    àn   n, quyền y u  ầu t    àn   n, tự nguyện t    àn   n  oặ  bị 

 ưỡng   ế t    àn   n t eo quy địn  tạ      Đ ều 6, 7 và 9 Luật      àn   n   n sự; 

  ờ    ệu t    àn   n đượ  t ự    ện t eo quy địn  tạ  Đ ều 30 Luật      àn   n   n 

sự. 

 
N     ậ      

- TAN  t  h    h  ươ g;                                            

- VK N  huyệ  Ph   i  ; 

- Chi cục T A   huyệ  Ph   i  ; 

- C c đươ g s ; 

- Lưu:  ồ sơ  VP. 

 

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ       -      Ọ     Ê    À 

 

 

 

 

   guyễ   ă       

  


